
DANH SÁCH 153 THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE SÁNG 29/1/2024 THỨ 2 SÂN 186 CẦU DIỄN 

Số thứ tự là số báo danh – ví dụ 001 thì sbd là số 1-ví dụ 014 thì sbd là 14 

STT Họ và tên Giới 

 tính 
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sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 
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Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Thị Hoài Nữ 18/09/2004 Thọ Thành, X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304028552 

002 An Trần Hoàng Phúc Nam 19/12/2005 Thôn Dẫu, X. Định Trung, TP. Vĩnh 

Yên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205005010 

003 Anh Ngụy Thị Lan Nữ 10/07/2005 Đông Khánh, X. Tư Mại, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K55/23 A1 SH lại TH 024305004618 

004 Anh Nguyễn Đình Quang Nam 20/12/1999 17 Ngách 66/13 Ngõ Đình Đông, Bạch 

Mai, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại TH 001099001565 

005 Anh Nguyễn Lan Nữ 26/10/2001 Chuẩn Thừng, X. Kim Đính, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301005025 

006 Anh Tự Thành Việt Nam 01/03/2004 TDP Trung 8, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027562 

007 Ba Lê Quý Nam 31/01/2004 X. Nam Chính, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002108 

008 Bắc Lương Sơn Nam 12/11/1970 P205 Nhà A Ngõ 133 Nguyễn Trãi, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010100049212 16/08/2010 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001070022508 

009 Bảo Nguyễn Thị Ngọc Nữ 25/11/2005 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036024 

010 Bình Nguyễn Huy Nam 13/09/1986 Thanh Sam, X. Trường Thịnh, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X E 010112025886 02/01/2018 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001086023290 

011 Chi Nguyễn Phương Nữ 25/12/2005 Số 97E Hẻm 22/53/68 Cầu Giấy, P. 

Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305017408 
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012 Chung Chu Văn Nam 07/11/2004 Bản Dọn, X. Lộc Yên, H. Cao Lộc, T. 

Lạng Sơn 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204007401 

013 Công Nguyễn Hữu Nam 19/08/2004 TDP Hạ 11, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019751 

014 Công Trương Thành Nam 08/04/2005 36 Ngõ 96 Chiến Thắng, P. Văn Quán, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001753 

015 Cường Nguyễn Chí Nam 26/12/1985 Thôn 4, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X E 010109000692 17/03/2022 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001085004028 

016 Cường Nguyễn Mạnh Nam 11/10/2004 Xuân Thọ, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048506 

017 Đại Đinh Văn Nam 15/08/1993 Bản Bó, X. Huy Hạ, H. Phù Yên, T. Sơn 

La 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014093012980 

018 Đại Trần Vĩ Nam 01/08/2001 Cốc Ngang, X. Phạm Ngũ Lão, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033201000261 

019 Đạt Trần Văn Nam 15/03/2005 Thôn Đìa, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007967 

020 Điệp Đào Duy Nam 02/03/1992 Số 127 Phan Huy Chú, P. Yết Kiêu, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092013851 

021 Điệp Lưu Tuấn Nam 16/10/2003 KP Long Ngọc, TT. Vân Du, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203012851 

022 Định Mai Văn Nam 28/04/1992 An Định, X. Trực Chính, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X B2 360124000552 21/08/2012 A1K06/24 A1 Sát hạch H 036092008726 

023 Doan Phạm Thị Nữ 08/05/2005 Xóm 2 Kinh Đào, X. An Mỹ, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305029716 

024 Đông Lò Kim Nam 23/08/2003 Khu 1, TT. Mường Tè, H. Mường Tè, T. 

Lai Châu 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012203005163 

025 Đông Vũ Văn Nam 01/07/2000 Đông Hải, X. Thái Đô, H. Thái Thụy, T. 

Thái Bình 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200010735 

026 Đức Nguyễn Anh Nam 30/12/2003 Cụm 4, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lại TH 001203023056 

027 Đức Nguyễn Hữu Nam 10/06/2005 Khu Thừ 1, X. Tân Sơn, H. Tân Sơn, T. 

Phú Thọ 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205001308 
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028 Đức Phạm Quang Nam 20/09/2005 149 Hàng Bạc, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014593 

029 Dung Đặng Thị Thùy Nữ 29/05/1993 Cụm 5, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X B1 991223002008 11/05/2022 A1K06/24 A1 Sát hạch H 001193026045 

030 Dung Nguyễn Thị Linh Nữ 11/12/2003 Tân Hòa 1, Tân Lâm Hương, TT. Thạch 

Hà, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042303012028 

031 Dũng Nguyễn Đỗ Quốc Nam 08/01/2003 43C/472 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 010222139275 25/10/2022 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001203000166 

032 Dương Nguyễn Hoàng Nam 28/12/1998 Đồi Dùng, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098007679 

033 Duy Trần Khánh Nam 19/10/2005 P212 H2, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lại TH 034205011073 

034 Duyên Bùi Thị Nữ 27/09/1999 Thôn 9, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199003535 

035 Giang Phạm Thị Hương Nữ 16/07/2004 Dương Hồi, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304015044 

036 Giang Vũ Thu Nữ 30/04/2005 T2 2315 Times City 458 Minh Khai, P. 

Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030090 

037 Hà Lê Thu Nữ 08/06/2003 TDP Hưng Lộc, TT. Mỹ Lộc, H. Mỹ 

Lộc, T. Nam Định 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010745 

038 Hà Nguyễn Trọng Nam 20/08/2001 Nguyên Xá 1, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201010955 

039 Hải Lại Xuân Đại Nam 06/10/2005 87 Ngõ 80 Phố Chợ Khâm Thiên, P. 

Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006396 

040 Hân Lê Nguyễn Bảo Nữ 02/05/2005 26A Hội Vũ, P. Hàng Bông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lại TH 001305011974 

041 Hằng Nguyễn Thị Nữ 12/07/1993 Đầm Hồng, X. Cường Thịnh, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015193011393 

042 Hiền Mai Thảo Nữ 20/12/2005 Bắc Sơn, X. Xuân Ninh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305013001 
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043 Hiền Nguyễn Văn Nam 24/01/1998 Thôn Dăm, X. Vũ Xá, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024098010610 

044 Hiển Lê Minh Nam 10/11/2003 9C Ngô Thì Nhậm, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023314 

045 Hiếu Hoàng Đức Nam 15/06/2005 P20 B9 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lại TH 015205000035 

046 Hiếu Lê Anh Nam 05/05/2003 408 D4 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001992 

047 Hiếu Nguyễn Trung Nam 28/12/2005 Xóm 14, X. Nam Hải, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205014965 

048 Hiệu Phùng Văn Nam 23/07/1997 Vật Yên, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097028095 

049 Hòa Nguyễn Viết Nam 07/11/2005 Cầu Vải, X. Mậu Đông, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205004210 

050 Hoàng Lê Khả Nam 25/08/2004 KP Bảo An, P. Quảng Tiến, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204014109 

051 Huế Đinh Thị Nữ 28/03/2002 Xóm 21, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302012387 

052 Huế Trần Thị Nữ 17/09/2005 Phương La 1, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 034305007160 

053 Huệ Đỗ Thị Thanh Nữ 02/09/2002 TDP Xuân Lộc 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302010590 

054 Hùng Dương Tuấn Nam 22/11/2004 Căn C1h, 6 Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010238089591 07/12/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001204057857 

055 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 07/03/1972 14/13 Thành Công, P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010050016809 30/04/2005 A1K05/24 A1 Sát hạch H 042072014045 

056 Hùng Nguyễn Văn Nam 14/10/2005 TDP Yên Nội 1, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029219 

057 Hưng Đàm Tuấn Nam 13/11/2003 Xóm 3 Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X B2 010227027887 02/03/2022 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001203012753 

058 Hưng Nguyễn Đức Nam 09/02/2004 Tổ 2, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007337 
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059 Hưng Nguyễn Thế Nam 13/03/1989 Tổ DP Số 2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089000767 

060 Hương Đỗ Thị Lan Nữ 14/03/2000 Xóm Chợ Xanh, X. Khánh Thiện, H. 

Yên Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300012024 

061 Hương Hồ Ngọc Thu Nữ 04/08/2001 Khu 2, P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022301007038 

062 Hương Ngô Thị Quỳnh Nữ 25/02/2001 Tiên Lý, X. Đồn Xá, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301002821 

063 Hương Trần Thị Nữ 24/09/2004 Phú Vinh, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027840 

064 Hường Đặng Thu Nữ 21/02/2004 Số 9/53/2 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, 

Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000629 

065 Huy Chu Tuấn Nam 24/12/2005 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047457 

066 Huy Hoàng Tuấn Nam 03/12/1998 Tổ 19, P. Bình Minh, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 

X B1 010231073041 17/10/2023 A1K05/24 A1 Sát hạch H 034098007756 

067 Huy Nguyễn Quốc Nam 20/09/2005 KP Nam Hải, P. Trung Sơn, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205014565 

068 Huyền Phạm Thanh Nữ 21/10/1996 Thôn 1, X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034196013568 

069 Huỳnh Nguyễn Viết Nam 31/10/2000 Tiên Phôi, X. Thanh Bình, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200033022 

070 Khanh Ngô Quang Nam 10/02/2004 Thổ Hà, X. Vân Hà, H. Việt Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 024204006381 

071 Khánh Nguyễn Lê Nam Nam 02/11/2005 Số 4 Ngõ 12, P. Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lại TH 001205010844 

072 Khôi Nguyễn Việt Nam 19/09/2003 8A Điện Biên Phủ, P. Cửa Nam, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X B1 990239000790 23/02/2023 A1K38/23 A1 SH lại TH 001203020971 

073 Khương Vũ Duy Nam 09/07/2002 Thanh Khê, X. Nam Cường, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056202001698 

074 Kiên Lý Huy Nam 30/06/1995 Thôn Đường 477, X. Gia Phú, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037095004372 
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075 Kiên Trịnh Long Nam 28/12/2005 A4 P4 Tổ 74 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lại (L+H) 001205015992 

076 Lâm Vũ Hà Nam 30/12/2003 23 Hẻm 189/81/13 Hoàng Hoa Thám, P. 

Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203027131 

077 Liêu Lê Thị Nữ 25/02/2003 Phú Điền, X. Triệu Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303011736 

078 Linh Hoàng Phương Nữ 23/09/2004 Thôn 3, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020853 

079 Linh Lê Thị Mỹ Nữ 19/10/1997 Thôn 3, Cát Lại, X. Bình Nghĩa, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035197004128 

080 Linh Nguyễn Diệu Nữ 17/09/2005 P502 CC 118 Hoàng Quốc Việt, P. 

Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lại TH 001305011750 

081 Long Phạm Hải Nam 15/01/1986 39 Tổ 41 Cụm 8, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086006144 

082 Long Phạm Trọng Nam 17/09/2004 Bùi Thượng, X. Yên Phú, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204021344 

083 Mai Hoàng Ngọc Nữ 10/12/2003 Khối Huổi Củ, TT. Tuần Giáo, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 
X A1K03/24 A1 SH lại (L+H) 011303000118 

084 Mai Vũ Phương Nữ 10/08/2003 607 Nhà N04, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lại TH 036303004905 

085 Mạnh Hà Trọng Nam 29/05/2002 Vũ Hạ, X. Xuân Lập, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202007649 

086 Mạnh Lâm Đức Nam 07/10/2003 TDP Thượng 2, TT. An Châu, H. Sơn 

Động, T. Bắc Giang 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203002100 

087 Mạnh Nguyễn Văn Nam 29/09/1999 Xóm Nghìa 2, X. Ngọc Lương, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017099004090 

088 Minh Nguyễn Quang Nam 16/05/2005 Đồng Vi, X. Đông La, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205005291 

089 Minh Vũ Hồng Nam 14/02/1989 Xóm 34, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 036089006544 
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090 Mơ Nguyễn Thị Nữ 06/08/2004 Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027294 

091 Nam Đào Văn Nam 10/12/2005 Đôn Thư, X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002854 

092 Nam Nguyễn Đức Hoài Nam 30/06/2000 Khu 5, TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải 

Dương 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030200012950 

093 Nga Nguyễn Thị Nữ 10/11/1977 An Điệp, X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, 

T. Hải Dương 

X B1 301111301308 01/11/2011 A1K04/24 A1 SH lại TH 030177010036 

094 Ngân Nguyễn Thị Nữ 20/04/2005 Đồng Cảo, X. Đại Phú, H. Sơn Dương, 

T. Tuyên Quang 

X A1K56/23 A1 SH lại TH 008305002442 

095 Ngân Phạm Thị Bích Nữ 24/03/1999 Tổ 7, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010199003080 

096 Ngân Phạm Tuyết Nữ 10/12/1999 P402 TT Cty KSTK Điện 1, P. Thanh 

Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 011237050852 05/10/2023 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001199002864 

097 Nghĩa Nguyễn Đức Nam 10/10/2005 Tổ 34, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015673 

098 Ngọc Hồ Thị Như Nữ 28/12/2005 Xóm 1 Long Phú, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025493 

099 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 28/09/2005 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305034904 

100 Nguyên Ngô Thị Thảo Nữ 23/02/2003 Thôn Giữa, X. Tân Trung, H. Tân Yên, 

T. Bắc Giang 
X B2 011228067784 22/08/2022 A1K06/24 A1 Sát hạch H 024303007273 

101 Nhật Phạm Long Nam 11/09/2000 Giang Làng, X. Đồng Tiến, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200002077 

102 Nhi Trương Thị Yến Nữ 20/03/2004 Bản Chăm, X. Phú Nghiêm, H. Quan 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304017942 

103 Nhung Quách Kim Nữ 03/02/2005 Thắng Lợi, X. An Bình, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 
X A1K04/24 A1 SH lại TH 017305007533 

104 Phương Hoàng Mai Nữ 20/11/2002 Pác Ái, X. Quảng Hưng, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K04/24 A1 SH lại TH 004302005529 
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105 Phương Nguyễn Thảo Nữ 16/10/2005 Số 9 Hàng Mắm, P. Lý Thái Tổ, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044658 

106 Quân Nguyễn Tiến Nam 01/01/1987 Số 33 Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087005418 

107 Quân Vũ Văn Nam 20/06/2005 Cầu Vải, X. Mậu Đông, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 015205001758 

108 Quang Ngô Hữu Nam 29/05/2003 P504 A3 LQTTL, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203000031 

109 Quang Trần Đức Nam 09/04/1999 24 Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại TH 001099022295 

110 Quang Võ Đăng Nam 06/11/2005 P104 B7 Nam Thành Công, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014930 

111 Quỳnh Cao Thị Thúy Nữ 11/07/1973 272 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 011230063400 28/11/2023 A1K53/23 A1 SH lại TH 001173002294 

112 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 21/10/2002 Phù Lưu, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302003650 

113 Sơn Hoàng Văn Nam 02/02/2001 TK Đồng Bái, TT. Lương Sơn, H. 

Lương Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201006848 

114 Sơn Phạm Huy Nam 14/10/2003 Tổ DP Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026301 

115 Sơn Pờ Dèn Nam 16/08/2000 Bản Mù Cả, X. Mù Cả, H. Mường Tè, 

T. Lai Châu 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012200004028 

116 Sua Giàng Thị Nữ 10/12/2005 Bản Nậm Pố 3, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305001360 

117 Tâm Hà Thanh Nữ 14/04/2005 Bản Đỏ, X. Phú Thanh, H. Quan Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K04/24 A1 SH lại TH 038305027332 

118 Tâm Nguyễn Thanh Nữ 28/09/2003 Thôn Nhất, X. Cảnh Thụy, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303001774 

119 Tâm Nguyễn Văn Nam 14/06/1991 Cập Thượng 1, X. Tiền Tiến, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030091006238 

120 Tấp Phùng Văn Nam 25/05/1981 Thống Nhất, X. Sơn Đông, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 001081010457 
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121 Thắng Trần Văn Nam 12/06/1990 Thành Hải, X. Xuân Thành, H. Nghi 

Xuân, T. Hà Tĩnh 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042090012480 

122 Thao Lê Văn Nam 19/04/1998 Ngọc Lôi, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098034128 

123 Thảo Nguyễn Thuận Nữ 25/09/2003 Thôn Cá 1, X. Tân Quang, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303013071 

124 Thảo Phạm Phương Nữ 18/09/2003 TDP Cáo Đỉnh 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025883 

125 Thu Lại Minh Nữ 15/09/2004 TDP Số 9, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015429 

126 Thu Nguyễn Minh Nữ 29/09/2005 Tổ 12, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012371 

127 Thuận Nguyễn Bá Nam 11/08/2005 51/16 Ngõ Văn Chương, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lại TH 001205017991 

128 Thúy Nguyễn Thị Nữ 27/10/2003 Tiền Phong, X. Bách Thuận, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303006051 

129 Toan Trương Ngọc Nam 24/12/2004 Ngọc Thạnh 1, X. Phước An, H. Tuy 

Phước, T. Bình Định 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052204010611 

130 Trang Lê Thị Huyền Nữ 25/07/1999 Muồng Voi, X. Vân Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199003525 

131 Trang Nguyễn Thị Kiều Nữ 30/05/2004 Cụm 3, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015122 

132 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 20/09/2001 Thôn 2, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301011451 

133 Trí Nguyễn Hữu Nam 22/10/2002 TDP Hạ 11, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202013422 

134 Trọng Nguyễn Vũ Đình Nam 11/10/2004 Tổ 14 Khu 1, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, 

T. Phú Thọ 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204002876 

135 Trúc Bùi Huệ Nữ 28/07/2005 Xóm Củ, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305007703 
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136 Trung Đỗ Thành Nam 22/12/2005 11 TT Công Trường, P. Đổng Quốc 

Bình, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205004280 

137 Trường Trương Thiên Nam 22/11/2005 16/60 Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205011437 

138 Trường Võ Xuân Nam 13/04/2005 Tổ DP 2, TT. Na Hang, H. Na Hang, T. 

Tuyên Quang 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 008205009103 

139 Tuân Vũ Bá Nam 29/11/1983 Thôn 1, X. Bồ Đề, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035083002981 

140 Tuấn Lục Anh Nam 20/07/2003 Thôn Nà Lẩu, X. Linh Hồ, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002203002771 

141 Tuấn Mai Xuân Nam 03/01/2005 Xóm 19, X. Xuân Vinh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002865 

142 Tuấn Nguyễn Minh Nam 16/02/2001 Tổ 5, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201001250 

143 Tùng Hà Đào Nam 30/11/2005 8E Tổ 37 Cụm 7, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205012394 

144 Tùng Hà Thanh Nam 01/09/2004 Thôn Cao, X. Lũng Cao, H. Bá Thước, 

T. Thanh Hóa 

X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204010668 

145 Tùng Lưu Thanh Nam 14/03/1996 Khe Khoai, X. Thống Nhất, H. Hoành 

Bồ, T. Quảng Ninh 
X C 220185018021 03/12/2023 A1K06/24 A1 Sát hạch H 022096010214 

146 Tuyền Đinh Văn Nam 07/09/1998 Muồng Phú Vàng, X. Vân Hòa, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X C 010238005043 06/01/2023 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001098024277 

147 Vinh Hà Đình Nam 04/07/2003 Bồ Đề, Năm Trại, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X B2 010236008679 12/01/2023 A1K05/24 A1 Sát hạch H 001203012748 

148 Vinh Trịnh Thị Nữ 20/12/2005 Thọ Phú, X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305011047 

149 Võ Nguyễn Đức Nam 21/01/2003 Hưng Sơn, X. Minh Tân, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K19/23 A1 SH lại TH 034203001250 

150 Vũ Đỗ Long Nam 13/04/2000 Tổ 13, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
X A1K05/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200033069 

151 Vũ Nguyễn Đắc Nam 05/09/2005 Vật Yên, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037571 
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152 Vũ Phạm Trường Nam 24/11/2005 Thôn Đông, X. Quảng Nham, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K01/24 A1 SH lại (L+H) 038205023579 

153 Vy Nguyễn Thảo Nữ 26/11/2004 Tổ 14, P. Quang Trung, TP. Thái Bình, 

T. Thái Bình 
X A1K06/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009481 
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